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1. Đặt vấn đề

Con người là vốn quý của xã hội, giữ vai trò vừa
là chủ thể, vừa là sản phẩm của tiến trình cải biến tự
nhiên và xã hội. Nguồn lực con người được xem xét,
dự tính như một tiềm năng, một điều kiện cần và có
thể phát huy thành động lực cho quá trình phát triển
xã hội. Phát triển con người chính là nhằm gia tăng
các giá trị về tinh thần, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ, kỹ
năng lẫn thể chất cho con người, làm cho con người
trở thành người lao động có những năng lực và
phẩm chất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu ngày
càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Ở Việt Nam, đường lối đổi mới đất nước bắt đầu
từ Đại hội VI đã nhận thức ngày càng đầy đủ vai trò
động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội là con
người. Chính con người với sức lực và trí tuệ của
mình là nhân tố quyết định hiệu quả của việc khai

thức nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực khác. Vấn
đề then chốt là phải có chủ trương đúng đắn nhằm
khơi dậy mọi tiềm năng tích cực, năng động, sáng
tạo của nhân tố con người, đồng thời hướng những
tiềm năng đó đi đúng quy luật. 

Từ năm 1990, để đánh giá mức độ phát triển con
người của một quốc gia, UNDP đã đưa ra chỉ số
phát triển con người (Human Development Index-
HDI) dưa trên 3 tiêu chí: sức khỏe (đo bằng tuổi thọ
trung bình); tri thức (đo bằng tỉ lệ số người lớn biết
chữ và tỉ lệ nhập học các cấp giáo dục) và thu nhập
(mức sống đo bằng GDP bình quân đầu người).
Việc đo lường và phân tích chỉ số này giúp tạo ra cái
nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia,
đồng thời cho thấy sự tiến bộ hay tụt hậu của một
quốc gia trong phát triển con người, từ đó tìm ra
nguyên nhân và đề xuất những hướng giải pháp
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khắc phục. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển
con người thông qua chỉ số HDI, từ đó đưa ra những
khuyến nghị chính sách nhằm phát triển con người
ở Việt Nam. 

2. Phát triển con người và chỉ số đo lường HDI

Theo báo cáo phát triển con người (HDR) được
xuất bản lần đầu tiên năm 1990 của UNDP, phát triển
con người là quá trình tăng cường các năng lực lựa
chọn và mở rộng các cơ hội lựa chọn cho con người
(UNDP, 1990). Về nguyên tắc, những sự lựa chọn
này là vô hạn và có thể thay đổi theo thời gian. Tuy
nhiên, ở các cấp độ phát triển, con người cần có ba
khả năng cơ bản: có cuộc sống trường thọ, khỏe
mạnh; được hiểu biết và có được các nguồn lực cần
thiết cho một mức sống tốt. Nhưng phát triển con
người không dừng lại ở đó. Sự lựa chọn của con
người được đánh giá cao bao gồm sự tự do kinh tế,
xã hội, chính trị để con người có được các cơ hội trở
thành người lao động sáng tạo, có năng suất, được
tôn trọng cá nhân và được đảm bảo quyền con người.

Khái niệm phát triển con người có lịch sử phát
triển khá dài nhưng nguyên tắc chính vẫn giữ
nguyên: con người là của cải của một quốc gia, và
sự phát triển, quyền tự do, khả năng và sự lựa chọn
của con người là mục tiêu cuối cùng của quá trình
phát triển (UNDP, 1990). Việc đánh giá đúng về
mức độ phát triển của một quốc gia không phải là
tốc độ tăng GDP hay tổng thu nhập gia tăng mà
chính là phát triển con người. Đó là mức độ mà tất
cả mọi người có thể phát triển và thể hiện các khả
năng và lựa chọn của họ va có tiếng nói trong các
quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Giai đoạn phát triển của một quốc gia được đánh giá
thông qua mức độ mà tất cả mọi người dân có thể
cải thiện sức khỏe, mức độ học vấn, phúc lợi và mức
sống. Đồng thời, giai đoạn phát triển cũng được
đánh giá dựa trên những cơ hội được tạo ra để mọi
người lựa chọn cách sống phù hợp với những gì họ
mong muốn và coi trọng. (Dịch vụ xã hội phục vụ
phát triển con người: Báo cáo quốc gia về phát
triển con người năm 2011, 2012)

Để đo lường tiến bộ trong phát triển theo cách
không chỉ dựa vào tăng trưởng thu nhập hay GDP,
các báo cáo phát triển con người đã đưa chỉ số phát
triển con người (Human Development Index
– HDI). Đây là thước đo tổng hợp về y
tế, giáo dục và thu nhập được thiết kế để
đánh giá mức độ và tiến bộ về phát triển
con người theo nghĩa rộng hơn. Ba khía

cạnh của HDI liên quan đến một hay một
số khả năng mà người ta có thể nắm bắt được. Tuổi
thọ thể hiện khả năng có một cuộc sống lâu dài và
khỏe mạnh; Đạt được giáo dục thể hiện khả năng có
được kiến thức, giao tiếp và tham gia vào đời sống
cộng đồng; Tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho
việc có được mức sống tốt thể hiện khả năng đạt
được cuộc sống mạnh khỏe, đảm bảo tính năng
động về thể chất và xã hội, giao tiếp và tham gia vào
đời sống cộng đồng. 

Trước báo cáo phát triển con người năm 2010,
UNDP đã sử dụng một phương pháp tính, theo đó
HDI là trung bình cộng của ba chỉ số bộ phận. Tuy
nhiên, trong báo cáo phát triển con người 2010, đi đôi
với sự thay đổi một số yếu tố bộ phận trong HDI,
phương pháp tính này cũng có sự thay đổi phù hợp và
bảo đảm tính chính xác hơn của chỉ số này (UNDP,
2010, trích dẫn trong Ngô Thắng Lợi, 2012). 

Bước 1: Thiết lập chỉ số thành phần cho mỗi loại
phương diện, bao gồm: chỉ số thu nhập (Iw), chỉ số
tuổi thọ (IA) và chỉ số giáo dục (IE).

Các chỉ số được tính theo công thức:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được lập ra để
các chỉ số biến đổi chạy giữa 0 và 1. Bởi vì nó là chỉ
số tổng hợp nên giá trị lớn nhất không được ảnh
hưởng đến việc so sánh tương đối giữa hai hay
nhiều quốc gia hoặc giữa các giai đoạn khác nhau.
Giá trị lớn nhất được thiết lập tuân theo các  giá trị
lớn nhất thực tế của chỉ số từ các quốc gia trong các
năm từ 1980-2010. Giá trị lớn nhất sẽ ảnh hưởng
đến công việc so sánh nên vì thế mà các giá trị này
được lấy xấp xỉ với giá trị mức vừa đủ hoặc những
giá trị tự nhiên thấp nhất. Sự phát triển vì thế được
đo lường nhằm tránh cấp độ thấp nhất mà xã hội cần
để tồn tại theo thời gian. Giá trị nhỏ nhất được lập:
20 năm cho tuổi thọ, 0 cho 2 biến về giáo dục và 163
USD/người-GNI.

Khi tính chỉ số giáo dục, công thức (1) được áp
dụng tính cho cả 2 thành phần phụ (số năm đến
trường thực tế và số năm đến trường kỳ vọng), cuối
cùng, công thức (1) lại được áp dụng lại để tính chỉ
số giáo dục, cụ thể là:
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Sử dụng 0 làm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
là giá trị cao nhất trong tổng hợp chỉ số giáo dục
(trong bảng là 0.951) trong các năm của các nước.
Kết quả được 1 số tương đương khi áp dụng công
thức 1 để tính giá trị từ 2 chỉ số phụ.

Khi tính với chỉ số thu nhập, bởi mỗi chỉ số là 1
số mang tính chất đại diện cho khả năng xảy ra của
chỉ tiêu này, hàm chuyển đổi từ thu nhập tới các khả
năng là hàm lõm, vì thế mà khi tính ta sử dụng
logarit đối với các chỉ số thực tế, giá trị lớn nhất và
nhỏ nhất.

Bước 2: Tổng hợp các chỉ số thành phần để tính
HDI:

HDI là tổng hợp của 3 chỉ số và được tính theo
công thức sau đây:

HDI = IA
1/3.IE

1/3.IW
1/3

Tác dụng chính của HDI là kiểm soát và đánh giá,
so sánh trình độ phát triển con người giữa các quốc
gia với nhau cũng như đánh giá sự phát triển con
người theo thời gian. Trên cơ sở đó, chính phủ các
nước có thể xác định các trọng điểm cần ưu tiên để
thực hiện sự can thiệp bằng các chính sách cụ thể
nhằm cải thiện sự tiến bộ xã hội, nâng cao trình độ
phát triển con người. HDI tính theo phương pháp
chỉ số và được xác định bằng những con số trong
khoảng từ 0 đến 1. HDI càng gần giá trị của 1 chứng
tỏ trình độ phát triển con người càng cao và ngược
lại.

Tuy nhiên, nếu phát triển con người là quá trình
mở rộng sự lựa chọn thì có thể không có sự giới hạn,
không có điểm cao nhất. Chỉ số này có thể được coi
như một sự đo lường khả năng con người được sống
một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, được giao tiếp
và tham gia vào cuộc sống của cộng đồng và có đầy
đủ nguồn lực để có được một cuộc sống tốt. Đây chỉ
là một chỉ số đo lường tối thiểu. Đối với những nước

có chỉ số HDI cao thì người ta sẽ quan tâm đến
những chiều cạnh khác có ảnh hưởng tới sự phát
triển con người. Bên cạnh ba hợp phần và các chỉ
báo được đo lường trong chỉ số HDI, đôi khi một số
chỉ báo khác cũng được đề xuất để đo lường như các
chỉ số về xã hội, về văn hóa, về quyền con người và
tự do con người, v.v… Đối với các chỉ số xã hội,
trong HDI, nó được thể hiện một phần qua các chỉ
số về là tuổi thọ, tỷ lệ người lớn biết chữ và số năm
đi học trung bình. Đôi khi, một số chỉ số khác cũng
được đề xuất thêm như tỷ lệ tỷ lệ trẻ sơ sinh và trẻ
em tử vong, mức độ dinh dưỡng, thất nghiệp. Một
số chiều cạnh mới cũng được đề xuất bên ngoài các
chỉ báo kinh tế và xã hội, đó là các chỉ số về văn
hóa. Mặc dù các yếu tố văn hóa cũng được xem xét
nhưng do văn hóa quá đa dạng, đặc thù đối với mỗi
quốc gia nên rất khó để có thể lượng hóa. Vì vậy,
việc xây dựng nên một chỉ số tổng hợp về văn hóa
đo lường phát triển con người chung cho các quốc
gia là điều chưa thể được thực hiện. 

3. Thực trạng phát triển con người của Việt
Nam qua chỉ số HDI một số năm gần đây

Trong thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới
về kinh tế và những thành tựu quan trọng đạt được
trong lĩnh vực này, trình độ phát triển con người của
Việt Nam cũng có những tiến bộ. Bức tranh toàn
cảnh về phát triển con người của Việt Nam có thể
được mô tả một cách tổng quát như sau:

3.1 HDI của Việt Nam đang có xu hướng tăng
nhưng với tốc độ chậm

Như vậy, HDI của Việt Nam có xu hướng gia
tăng từ 0,407 năm 1990 lên đến 0,617 năm 2012;
tăng 0,21 điểm. Tuy nhiên, tốc độ tăng đang có xu
hướng chậm lại, giai đoạn 1990-2000 tăng 0,098
điểm; giai đoạn 2000-2005 tăng 0,035 điểm; đến
giai đoạn 2006-2010 chỉ tăng có 0,025 điểm và năm
2011-2012 chỉ tăng 0,024 điểm. Điều tương tự như
vậy cũng diễn ra với các nước khác. Rõ ràng, việc
cải thiện chỉ số này không đơn giản. Càng lên cao,
việc cải thiện chỉ số này càng khó khăn hơn.

Nguồn:  Ngô Thắng Lợi (2012), UNDP (2011) và UNDP (2013)

Bảng 1: HDI của Việt Nam và 1 số nước trong khu vực giai đoạn 1990-2012
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3.2. HDI của Việt Nam được xếp hạng ở vị trí
trung bình thấp

Chỉ số HDI của Việt Nam có sự thay đổi đáng kể
nhờ phát triển kinh tế lẫn việc cung cấp dịch vụ
công. Kết quả khảo sát cho thấy tuổi thọ trung bình
của người Việt tăng lên 75,4 tuổi. Số năm đi học dự
đoán của người dân là 11,9 năm và mức thu nhập
bình quân đầu người là 2,970 USD. Với mức tăng
41% trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam đứng thứ
127/187 quốc gia về trình độ phát triển con người,
được xếp trong nhóm 40 nước đang phát triển đạt
được những tiến bộ hơn cả mong đợi về phát triển
con người trong những năm gần đây (UNDP, 2013).
Đây là mức xếp loại trung bình thấp và thấp hơn
phần lớn các nước trong khu vực Đông Nam Á (chỉ
cao hơn Lào và Cam-pu-chia). Với phép trừ thứ
hạng xếp loại theo thu nhập bình quân đầu người
cho thứ hạng HDI, Việt Nam hiện nhận giá trị +9
(136-127), cho thấy Việt Nam vẫn là quốc gia thực
hiện sự lan tỏa tốt của tăng trưởng kinh tế đến phát
triển con người, đặc biệt là đến y tế, chăm sóc sức
khỏe. Tuy vậy, với mức chênh lệch về thứ hạng của
hai tiêu chí này (+9), cho thấy: (i) so với những năm

trước, giá trị này bị giảm đi đáng kể: thời điểm năm
1990, chênh lệch thứ hạng theo giá trị của
GDP/người và HDI là 30 (147/117), năm 2006 là 27
(132/105), đến năm 2012 chỉ còn 9 (136/127); (ii)
so với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam có mức
độ thấp hơn khá nhiều, ví dụ: Hàn Quốc (+15),  Phi-
líp-pin (+11) (Theo bảng 2).

Nhìn chung chỉ số phát triển con người của Việt
Nam chưa thực sự bền vững. Báo cáo phát triển con
người (UNDP, 2013) cho thấy giá trị HDI của Việt
Nam năm 2012 chưa có sự thay đổi so với những
năm trước. Việt Nam đứng trong nhóm các nước có
mức phát triển con người trung bình và xếp thứ 127
trên 187 nước được khảo sát (năm 2011, Việt Nam
xếp thứ 128/187 nước). Điều cần biết là trong khu
vực, HDI của Việt Nam vẫn thấp hơn HDI của các
nước Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái
Lan, Phi-líp-pin, chỉ cao hơn Cam-pu-chia và Lào.
Cùng với Xin-ga-po, Trung Quốc, Phi-líp-pin, Lào
và Cam-pu-chia, xếp hạng HDI của Việt Nam năm
2012 không thay đổi so với năm 2011, trong khi xếp
hạng của Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a đã
tăng lên. 

Bảng 2: Chỉ số phát triển con người và các chỉ số thành phần – Việt Nam so với một số nước năm 2012

Nguồn: UNDP (2013)
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Có nhiều nguyên nhân dẫn đến HDI của Việt
Nam thấp và chưa thực sự bền vững, trong đó sự
chậm tiến của giáo dục và y tế đóng vai trò quan
trọng. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được bước
tiến quan trọng trong việc giải quyết bất cập về y tế
và giáo dục. Cụ thể, về y tế, tỷ lệ tử vong bà mẹ và
trẻ em dưới một tuổi đã giảm, hầu hết trẻ em đã
được tiêm phòng và đa số các ca sinh nở được nhân
viên y tế đã qua đào tạo hỗ trợ. Tuy nhiên, trên thực
tế, những thành tựu tích cực đã khỏa lấp phần nào
sự bất bình đẳng dai dẳng giữa các vùng, các nhóm
thu nhập. Ví dụ, tỷ lệ trẻ còi xương và suy dinh
dưỡng, tỷ lệ tử vong của các bà mẹ ở nông thôn và
miền núi cao hơn 2-3 lần so với thành thị. Trên thực
tế, có tới 3,7% số hộ gia đình đã quay trở lại tình
trạng nghèo đói do phải chi quá nhiều cho chăm sóc
sức khỏe.

Về giáo dục, chỉ số phát triển giới GDI cho thấy
vẫn còn khoảng cách giới trong giáo dục ở các tỉnh
nghèo nhất. Ở một số tỉnh, tỷ lệ người lớn biết chữ
là nữ thấp hơn 20-30% so với nam. Ví dụ, ở Lai
Châu, tỷ lệ này của nữ là 48% so với 75,5% của
nam. Tương tự, ở một số tỉnh, khoảng cách giới
trong tỷ lệ nhập học chung là 30%. Báo cáo năm nay
cũng cho thấy, chi tiêu công cho giáo dục ở Việt
Nam ở mức tương đương so với đa số các nước
khác trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Năm
2008, chi tiêu công cho giáo dục là 5,3% GDP,
chiếm 20% chi tiêu chung của Nhà nước. Tuy nhiên,
kết quả giáo dục của Việt Nam còn kém so với các
nước láng giềng - cả về số năm đi học trung bình và
số năm đi học kỳ vọng. Bên cạnh đó, khoảng một
nửa chi tiêu chung cho giáo dục là từ hộ gia đình,
tùy thuộc vào cấp học và tăng mạnh ở những cấp
học cao hơn. Trong khi ở cấp tiểu học, chi tiêu của
hộ gia đình chiếm 17,5% tổng chi tiêu thì ở cấp đại
học, con số này tăng lên đến 52,2% (Lâm Vũ, 2011).

Ngoài ra, có sự khác biệt vùng miền và địa lý,
trong đó đặc biệt là tình trạng bất bình đẳng giới và
đói nghèo đa chiều. Hiện tỷ lệ đại biểu nữ tham gia
Quốc hội mới trên 24%, giảm 3% so với Quốc hội
khóa trước, tỷ lệ nam có trình độ trung học trở lên
vẫn cao hơn nữ (28% và 24,7%). Điều này cho thấy
Việt Nam cần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường
tiếng nói và sự tham gia của người dân, đối mặt với
các thách thức về môi trường và kiểm soát những
thay đổi về nhân khẩu (Việt Nam đạt thành tựu về
phát triển con người, 2013).

Như vậy, để HDI Việt Nam tăng nhanh hơn trong

thời gian tới, cùng với việc giữ vững mức tăng tuổi
thọ thì các chỉ báo về giáo dục và đặc biệt là thu
nhập (GNI) phải có sự tăng trưởng đột biến. Điều đó
đòi hỏi Chính phủ cần tập trung các nỗ lực phát triển
kinh tế, giáo dục, dân số, sức khỏe để nâng cao đời
sống nhân dân. 

4. Các định hướng chính sách nhằm phát triển
con người ở Việt Nam

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển con người ở Việt
Nam thông qua chỉ số HDI, từ góc độ nhà nước cần
có định hướng một số chính sách sau:

Thứ nhất, Đề cao và ưu tiên đầu tư vào con
người hơn so với phát triển kinh tế. Con người là tài
sản thực sự của quốc gia do vậy Nhà nước cần ưu
tiên và đầu tư xây dựng năng lực, khả năng và sự lựa
chọn của người dân, cũng như cải thiện các kết quả
phát triển con người ngang mức với ưu tiên nâng
cao GDP trên đầu người hàng năm.

Thứ hai, Tạo sự bình đẳng trong tiếp cận các
dịch vụ xã hội chất lượng cao. Sự khác biệt trong
tiếp cận các dịch vụ xã hội có thể ảnh hưởng tiêu
cực đến tiến trình đi lên mức phát triển con người
cao hơn của Việt Nam và về lâu dài có thể gây bất
ổn xã hội. Bằng việc tạo cơ hội cho người dân phát
triển năng lực và khả năng của mình và cải thiện
phúc lợi, đồng thời đảm bảo các kết quả bình đẳng
hơn giữa các nhóm kinh tế xã hội và giữa các khu
vực, tiếp cận toàn dân với các dịch vụ xã hội chất
lượng cao có thể giúp hạn chế bất bình đẳng và
chênh lệch gia tăng như hiện nay.

Thứ ba, Cần một cách tiếp cận mới về an sinh xã
hội. Các dịch vụ xã hội có chất lượng và nằm trong
khả năng chi trả của người dân và một hệ thống an
sinh xã hội toàn diện là nền tảng cho một xã hội ổn
định va thịnh vượng và là điều kiện tiên quyết để cải
thiện phát triển con người. Đảm bảo mọi công dân
có quyền tiếp cận an sinh xã hội và các dịch vụ xã
hội có chất lượng là dấu ấn đánh giá một xã hội và
một nền kinh tế thành công.

Thứ tư, Tăng cường quản lý nhà nước và nâng
cao chất lượng dịch vụ. Ở cấp hành chính và trong
các tổ chức cung cấp dịch vụ, quản lý nhà nước
mạnh hơn, giám sát và tăng cường trách nhiệm giải
trình đối với các dịch vụ công và các tổ chức cung
cấp dịch vụ công là điều mấu chốt, đặc biệt trong
bối cảnh phân cấp về ngân sách và quản lý dịch vụ
xã hội.

Thứ năm, Lập kế hoạch cho tương lai. Nhà nước
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cần chủ động xây dựng kế hoạch về những loại hình
dịch vụ xã hội mà một quốc gia phát triển nhanh với
nhiều nhu cầu khác nhau cần để có thể ứng phó với
những thay đổi về nhân khẩu, môi trường và kinh tế
xã hội, đồng thời đáp ứng được những kỳ vọng và
mong muốn của người dân Việt Nam trong tiến trình
đi lên mức phát triển con người cao hơn.

Kết luận 

Như vậy, phát triển con người cần được nhìn
nhận trên phạm vi rộng hơn phạm trù phát triển kinh

tế. Để đạt được mục tiêu phát triển con người, xã hội
cần tạo ra một môi trường để người dân có khả năng
phát huy đầy đủ khả năng lao động và sự sáng tạo
để đáp ứng các nhu cầu và lợi ích của mình. Đương
nhiên, việc nâng cao thu nhập có ý nghĩa hết sức
quan trọng để mở rộng sự lựa chọn, song đó không
phải là yếu tố duy nhất. Tăng trưởng kinh tế là
phương tiện, song người dân cần có tri thức, kỹ
năng, sức khỏe, hòa bình, được tiếp cận với hệ
thống tư pháp và tự do sống trong cuộc sống mà họ
lựa chọn.r
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Human Development Index (HDI) and human development in Vietnam

Abstract:

The first national Human Development Report (HDR) published by UNDP in 1990 offered a new method
to assess the overall level of human development in a society. Human Development Index (HDI) is a uni-
fied index measuring the socio-economic objectives, reflecting all the aspects of life. HDI indicates not only
the average fundamental capacity of human that a country achieves, but also determines whether people
have a longeval, healthy, educated life and enjoy a decent standard of living or not. This paper presents
the nature and content of HDI and analyzes the index of Vietnam in comparison with other countries in the
region and in the world. 
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